
        ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH BỘ LĨNH

Ngày 

tháng 

Năm

Năm

1 07DA27200180 1/6 Phạm Thế Anh 0 26/07/ 2014 TPHCM Kinh

2 07DA27200181 1/6 Lê Phạm Thùy Anh 1 26/7 2014 TPHCM Kinh

3 07DA27200182 1/6 Đoàn Thiên Bảo 0 15/12 2014 TPHCM Kinh

4 07DA27200183 1/6 Nguyễn Phạm Kim Chi 1 20/4 2014 TPHCM Kinh

5 07DA27200184 1/6 Hàng Lê Đức Dung 1 12/5 2014 TPHCM Kinh

6 07DA27200185 1/6 Trần Phước Đạt 0 23/06/ 2013 TPHCM Kinh

7 07DA27200186 1/6 Phạm Thúy Hiền 1 31/7 2014 TPHCM Kinh

8 07DA27200187 1/6 Hồ Đức Trung Hiếu 1 04/6 2014 Quảng Nam Kinh

9 07DA27200188 1/6 Bùi Hoàng Gia Huy 0 20/01/ 2014 TPHCM Kinh

10 07DA27200189 1/6 Nguyễn Thạch Minh Huy 0 11/7 2014 TPHCM Khmer

11 07DA27200190 1/6 Đinh Gia Hưng 0 14/6 2014 Quảng Nam Kinh

12 07DA27200191 1/6 Phạm Nguyễn Khánh Hưng 0 05/8 2014 Vũng Tàu Kinh

13 07DA27200192 1/6 Trần Phúc Hưng 0 11/10 2014 TPHCM Kinh

14 07DA27200193 1/6 Hồ Nguyễn Quốc Kiên 0 25/07/ 2014 TPHCM Kinh

15 07DA27200194 1/6 Nguyễn Hoàng Kim 1 30/7 2014 TPHCM Kinh

16 07DA27200196 1/6 Trần Hiểu Minh 0 04/12/ 2014 TPHCM Kinh

17 07DA27200198 1/6 Quách Li Na 1 24/6 2014 TPHCM Mường

18 07DA27200199 1/6 Phan Khánh Ngọc 1 18/06/ 2014 TPHCM Kinh

19 07DA27200200 1/6 Nguyễn Bảo Ngọc 1 16/6 2014 TPHCM Kinh

20 07DA27200201 1/6 Nguyễn Đỗ Khôi Nguyên 0 18/8 2014 TPHCM Kinh

21 07DA27200202 1/6 Trần Gia Phú 0 26/01 2014 TPHCM Kinh

22 07DA27200203 1/6 Huang ShiQi 1 25/04/ 2014 Trung Quốc Mãn

23 07DA27200204 1/6 Trần Hoàng Minh Thành 0 04/7 2014 TPHCM Kinh

24 07DA27200205 1/6 Phạm Minh Tiến 0 28/10 2014 TPHCM Kinh

25 07DA27200206 1/6 Nguyễn Quốc Toàn 0 15/7 2014 Bến Tre Kinh

26 07DA27200207 1/6 Huỳnh Ngọc Thanh Trâm 1 06/12 2014 TPHCM Kinh

27 07DA27200208 1/6 Dương Ngọc Bảo Trân 1 09/01/ 2014 TPHCM Kinh

28 07DA27200209 1/6 Hồ Nguyễn Quốc Trung 0 25/07/ 2014 TPHCM Kinh

29 07DA27200210 1/6 Ngô Minh Tuệ 1 12/9 2014 TPHCM Kinh

30 07DA27200211 1/6 Nguyễn Ngọc Nhã Uyên 1 21/6 2014 TPHCM Kinh

31 07DA27200212 1/6 Trần An Viên 1 21/08/ 2014 TPHCM Kinh

32 07DA27200213 1/6 Lê Nguyễn Tiến Vinh 0 06/12 2014 Bình Định Kinh

33 07DA27200214 1/6 Nguyễn Thị Ngọc Yến 1 27/11 2014 An Giang Kinh

          Tổng cộng có 33 học sinh đăng ký học Chuong trình tiếng Anh Tăng Cường năm học 2020-2021./.
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